
I. Trình độ đào tạo trung cấp

STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

1 3018102070007 Nguyễn Quốc Bảo 07/11/2003 Nam Kinh
Tp.Hồ Chí 

Minh
2022-2024

Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.03 2.63 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

2 3018102070015 Lâm Trương Hồng Diễm 09/01/2006 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.55 2.94 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

3 3018102070004 Bùi Thị Minh Hảo 24/08/2005 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.43 2.75 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

4 3018102070012 Lê Ngự Sông Hương 24/12/2006 Nữ Kinh Cà Mau 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.68 2.90 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

5 3018102070011 Trần Thị Hường 29/01/2004 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
8.50 3.52 Xuất sắc Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

6 3018102070017 Lê Văn Linh 30/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
8.48 3.46 Giỏi Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

7 3018102070001 Nguyễn Quốc Tuấn Nguyên 16/12/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.14 2.56 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

8 3018102070014 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/08/2004 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
8.59 3.54 Xuất sắc Xuất sắc Kỹ thuật chế biến món ăn K30

9 3018102070002 Nguyễn Trung Sáng 23/11/2004 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.85 3.08 Giỏi Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

10 3018102070008 Trần Chí Thành 10/09/2004 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.70 3.02 Giỏi Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

11 3018102070018 Phạm Tin 02/02/1999 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
8.58 3.50 Xuất sắc Xuất sắc Kỹ thuật chế biến món ăn K30 

12 3018102070020 Khúc Trường Tính 16/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024
Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
7.21 2.71 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30 

13 2100425 Xích Nguyễn Tâm Đoan 23/12/2006 Nữ Chăm Bình Thuận 2021-2023 Quản trị khu Resort 6.69 2.47 Trung bình Tốt TC QTKRS K16

14 2100012 Dương Thị Thúy Kiều 02/10/2006 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2023 Quản trị khu Resort 6.50 2.35 Trung bình Tốt TC QTKRS K16

15 2100353 Huỳnh Văn Tâm 08/09/2006 Nam Kinh Bình Phước 2021-2023 Quản trị khu Resort 6.33 2.16 Trung bình Khá TC QTKRS K16

Danh sách này có 15 học sinh./.

II. Trình độ đào tạo cao đẳng

STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

1 2115103030033 Lê Đức Anh 13/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.52 2.88 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

2 2115103030002 Nguyễn Hoài Bảo 03/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.80 3.05 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ-CĐBT ngày …./…../2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận)
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STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

3 2115103030031 Lê Huy Đan 25/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.83 3.04 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

4 2115103030003 Nguyễn Chí Đức 18/04/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
6.96 2.57 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

5 2115103030021 Đặng Vũ Trường Giang 16/12/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.22 2.78 Khá Tốt

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

6 2115103030022 Nguyễn Phúc Hậu 19/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.61 2.99 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

7 2115103030023 Huỳnh Thanh Khang 10/01/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.08 2.54 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

8 2115103030008 Trần Minh Khang 23/12/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.40 2.78 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

9 2115103030009 Trần Tuấn Kiệt 19/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
8.55 3.51 Giỏi Tốt

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

10 2115103030011 Lê Hoàng Liêm 07/10/2003 Nam Kinh Ninh Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.74 3.15 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

11 2115103030012 Hồ Minh Luân 10/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.64 3.07 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

12 2115103030013 Lê Nguyễn Phương Nam 13/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.36 2.85 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

13 2115103030026 Nguyễn Toàn Phú 09/04/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.78 3.02 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

14 2115103030014 Nguyễn Nhật Quân 31/12/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
6.98 2.57 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

15 2115103030028 Thông Văn Quân 10/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.02 2.59 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

16 2115103030029 Nguyễn Tấn Sang 13/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
6.95 2.50 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

17 2115103030015 Chế Văn Tân 10/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
8.26 3.39 Giỏi Tốt

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

18 2115103030016 Nguyễn Ngọc Thuận 01/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.37 2.79 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

19 2115103030030 Tống Văn Toàn 11/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.75 3.02 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

20 2115103030018 Lương Thanh Vinh 11/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
7.17 2.73 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

21 2115103030001 Phan Nguyễn Quang Vinh 30/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.21 2.68 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

22 2115103030019 Nguyễn Thế Vương 07/11/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
8.10 3.32 Giỏi Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

23 2115103030020 Trần Nguyễn Anh Ý 23/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
7.38 2.78 Khá Khá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

K21

24 2113403020059 Nguyễn Thị Vàng Anh 06/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
6.66 2.28 Trung bình Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

25 2113403020053 Đỗ Thị Ngọc Bích 15/07/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.00 2.46 Trung bình Tốt Kế toán doanh nghiệp K21



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

26 2113403020031 Trần Thị Phúc Cảnh 01/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.68 3.08 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

27 2113403020017 Lê Thị Phương Chi 31/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
6.86 2.57 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K21

28 2113403020015 Nguyễn Thị Trúc Đào 31/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
6.85 2.44 Trung bình Khá Kế toán doanh nghiệp K21

29 2113403020008 Đặng Duy Kiều Diễm 04/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
6.93 2.53 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

30 2113403020007 Lê Hải Thu Hân 18/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.86 3.14 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

31 2113403020032 Nguyễn Thúy Hằng 11/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.34 2.82 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

32 2113403020033 Đặng Nguyễn Nhật Lệ 07/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
8.24 3.33 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

33 2013403020029 Nguyễn Thị Kiều Linh 22/09/2000 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
9.20 3.75 Xuất sắc Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K21

34 2113403020034 Huỳnh Ngọc Diễm My 19/10/1998 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.68 3.10 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

35 2113403020021 Hoàng Thị Kim Nga 26/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
8.31 3.46 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

36 2113403020051 Nguyễn Thị Nga 12/04/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.20 2.72 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

37 2113403020035 Nguyễn Thị Kim Nga 24/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.38 2.82 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

38 2113403020010 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 24/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
9.35 3.89 Xuất sắc Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K21

39 2113403020036 Nguyễn Phúc Yên Nhi 20/10/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.60 2.92 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

40 2113403020060 Nguyễn Thị Bích Nhi 27/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
6.94 2.51 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

41 2113403020052 Phan Thị Kim Như 19/03/2000 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
8.38 3.42 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

42 2113403020009 Võ Thị Thùy Oanh 09/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.40 2.83 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

43 2113403020014 Trần Thị Thanh Phương 15/03/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
6.94 2.56 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K21

44 2113403020061 Trương Thị Bích Phượng 27/07/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
6.86 2.57 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K21

45 2113403020046 Nguyễn Hữu Quân 17/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.14 2.72 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K21

46 2113403020037 Dương Ngọc Quý 19/12/2000 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.26 2.74 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

47 2113403020001 Trần Thị Lệ Quyên 25/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.64 2.97 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

48 2113403020023 Võ Ngọc Như Quỳnh 30/03/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
8.57 3.53 Giỏi Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K21



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

49 2113403020016 Nguyễn Đức Anh Thi 25/02/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
6.92 2.40 Trung bình Khá Kế toán doanh nghiệp K21

50 2113403020039 Bá Thị Mỹ Thoa 25/06/2000 Nữ Chăm Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.39 2.76 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

51 2113403020024 Hồ Thị Anh Thư 08/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
6.93 2.51 Khá Khá Kế toán doanh nghiệp K21

52 2113403020013 Nguyễn Kim Thy 12/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
6.76 2.49 Trung bình Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

53 2113403020003 Lại Thanh Tiết 08/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
6.89 2.61 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

54 2113403020057 Nguyễn Kiều Ái Trân 12/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
6.93 2.54 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

55 2113403020025 Võ Thị Thùy Trang 10/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.75 3.01 Khá Xuất sắc Kế toán doanh nghiệp K21

56 2113403020012 Nguyễn Gia Bảo Trinh 01/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
8.49 3.39 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

57 2113403020028 Phan Thị Thanh Trúc 17/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
8.15 3.31 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

58 2113403020006 Nguyễn Trần Thị Thanh Tuyền 11/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.41 2.78 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

59 2113403020040 Trần Hoài Uyên 02/02/1998 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
8.69 3.67 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

Sinh viên bị hạ 

bậc tốt nghiệp

60 2113403020005 Hà Thị Thanh Vy 25/03/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
7.26 2.65 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

61 2113403020030 Nguyễn Thị Phương Yên 05/05/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp
7.29 2.75 Khá Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

62 2113403020044 Trần Thị Bình Yên 20/11/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024
Kế toán doanh 

nghiệp 
8.62 3.60 Giỏi Tốt Kế toán doanh nghiệp K21

Sinh viên bị hạ 

bậc tốt nghiệp

63 2113404040027 Tăng Võ Khả Chuyên 16/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.64 2.85 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

64 2113404040050 Trần Thị Phương Du 06/06/2002 Nữ Kinh Đồng Tháp 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.99 2.49 Trung bình Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

65 2113404040028 Nguyễn Thị Phúc Đường 02/04/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.10 2.68 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

66 2113404040054 Phạm Anh Duy 22/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.10 2.65 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

67 2113404040031 Võ Kim Ngân 27/08/2001 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 9.00 3.79 Xuất sắc Xuất sắc
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

68 2113404040033 Nguyễn Ngọc Sương 18/01/2003 Nữ Kinh Cà Mau 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.37 2.72 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

69 2113404040040 Nguyễn Thị Ngọc Thư 21/02/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.98 3.22 Giỏi Xuất sắc
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

70 2113404040034 Võ Hoài Thương 01/12/2001 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 8.05 3.26 Giỏi Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

71 2113404040035 Kim Thị Thu Thủy 30/12/2002 Nữ Kinh Đồng Nai 2021-2024 Quản trị kinh doanh 8.05 3.24 Giỏi Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21
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72 2113404040052 Phan Đình Tiến 28/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.43 2.18 Trung bình Khá
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

73 2113404040036 Diệp Đặng Bảo Trân 15/03/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 8.02 3.15 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

74 2113404040049 Võ Xuân Trung 05/01/2001 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.69 2.92 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

75 2113404040055 Phạm Trường 12/08/2001 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.25 2.60 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

76 2113404040047 Mai Quốc Tuấn 08/09/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.27 2.77 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

77 2113404040041 Nguyễn Phương Uyên 25/04/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 8.15 3.36 Giỏi Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

78 2113404040048 Huỳnh Thị Vi 09/01/2000 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 9.08 3.82 Xuất sắc Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

79 2113404040038 Cao Ngọc Vũ 10/11/1996 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.28 2.71 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

80 2113404040044 Lê Thị Kim Bích 22/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.47 2.81 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

81 2113404040001 Trần Thùy Đoan 02/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.32 2.69 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

82 2113404040004 Lê Thị Phúc Hậu 04/04/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.96 2.52 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

83 2113404040005 Ngô Quốc Duy Khang 30/12/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.79 2.33 Trung bình Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

84 2113404040006 Tiết Thị Linh 14/07/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.04 2.53 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

85 2113404040007 Võ Trần Thị Trà My 16/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.81 3.12 Khá Xuất sắc
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

86 2113404040045 Hồ Thị Thúy Nga 04/11/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.01 2.48 Trung bình Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

87 2113404040009 Bùi Thùy Kim Ngân 05/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.69 2.91 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

88 2113404040008 Nguyễn Thị Thanh Ngân 27/05/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.42 2.79 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

89 2113404040011 Phan Thị Thanh Nhung 23/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.90 2.39 Trung bình Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

90 2113404040012 Nguyễn Thùy Minh Phương 08/10/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.31 2.75 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

91 2113404040013 Nguyễn Thị Tuyết Qua 04/07/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.56 2.81 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

92 2113404040016 Nguyễn Thị Thắm 29/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 8.05 3.24 Giỏi Xuất sắc
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

93 2113404040014 Nguyễn Thị Quỳnh Thắm 26/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.56 2.92 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

94 2113404040017 Nguyễn Thị Thoát 03/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.37 2.77 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21
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95 2113404040053 Trần Thụy Hoài Thu 08/08/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.36 2.84 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

96 2113404040019 Nguyễn Thị Minh Thúy 02/07/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.60 2.96 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

97 2113404040020 Cao Lê Mộng Thùy 11/05/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.94 2.55 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

98 2113404040021 Phạm Thị Diễm Thùy 27/04/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.50 2.81 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

99 2113404040023 Lương Thị Phương Trâm 02/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 8.03 3.21 Giỏi Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

100 2113404040051 Phạm Thị Vương Trinh 31/07/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.22 2.55 Khá Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

101 2113404040024 Biện Thị Vân 22/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.91 2.44 Trung bình Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

102 2113404040046 Nguyễn Thị Thanh Vân 26/02/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 6.63 2.24 Trung bình Khá
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

103 2113404040026 Hồ Lâm Thanh Vũ 02/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.25 2.65 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Nhà hàng 

khách sạn và du lịch K21

104 2113404030001 Nguyễn Trọng An 31/08/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 7.21 2.79 Khá Tốt Quản trị văn phòng K21

105 2113404030002 Võ Thị Thu Đông 06/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 7.45 2.85 Khá Tốt Quản trị văn phòng K21

106 2113404030003 Nguyễn Huỳnh Hồng Mến 18/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 8.30 3.53 Giỏi Tốt Quản trị văn phòng K21

107 2113404030005 Võ Thị Thúy Ngân 11/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 8.75 3.68 Xuất sắc Xuất sắc Quản trị văn phòng K21

108 2113404030006 Dương Hữu Phúc 02/06/1999 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 8.52 3.64 Xuất sắc Tốt Quản trị văn phòng K21

109 2113404030010 Lê Thị Ngọc Trúc 29/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 7.58 2.88 Khá Tốt Quản trị văn phòng K21

110 2113404030009 Trần Thị Thanh Vân 07/07/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị văn phòng 8.18 3.38 Giỏi Tốt Quản trị văn phòng K21

111 2012202060016 Huỳnh Xuân Chiến 31/12/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Tiếng Anh 6.95 2.46 Trung bình Khá Tiếng Anh K20A1

112 2112202060006 Nguyễn Lê Hồng Ngọc Ánh 18/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 8.36 3.49 Giỏi Xuất sắc Tiếng Anh K21

113 2112202060015 Hoàng Việt Hào 30/04/2003 Nam Tày Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.47 2.72 Khá Khá Tiếng Anh K21

114 2112202060010 Nguyễn Thị Dịu Hiền 19/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 8.27 3.29 Giỏi Tốt Tiếng Anh K21

115 2112202060005 K' Thị Hoài 05/08/1995 Nữ
K' Ho (Cơ 

- Ho)
Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.69 2.44 Trung bình Tốt Tiếng Anh K21

116 2112202060012 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 01/10/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 8.93 3.90 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K21

117 2112202060032 Nguyễn Hoàng Lan 20/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.46 2.84 Khá Tốt Tiếng Anh K21
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118 2112202060004 K Thị Luyến 03/04/2002 Nữ
K' Ho (Cơ 

- Ho)
Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.83 2.49 Trung bình Tốt Tiếng Anh K21

119 2114802050005 Huỳnh Mai Lý 22/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.17 2.59 Khá Tốt Tiếng Anh K21

120 2112202060020 K Thị Mơ 09/07/1999 Nữ
K' Ho (Cơ 

- Ho)
Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.53 2.79 Khá Tốt Tiếng Anh K21

121 2112202060007 Phan Thị Nga 13/01/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.54 2.87 Khá Tốt Tiếng Anh K21

122 2112202060008 Nguyễn Thị Bích Ngân 08/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.70 3.04 Khá Tốt Tiếng Anh K21

123 2112202060033 Võ Thị Kim Ngọc 20/05/2001 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.63 2.99 Khá Tốt Tiếng Anh K21

124 2112202060019 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 10/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.92 2.51 Khá Tốt Tiếng Anh K21

125 2112202060039 Phan Ngọc Uyển Nhi 05/08/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.27 2.04 Trung bình Khá Tiếng Anh K21

126 2112202060014 Nguyễn Nữ Xuân Ny 19/11/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.00 2.57 Khá Tốt Tiếng Anh K21

127 2112202060034 Phạm Thị Mỹ Oanh 18/10/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.61 2.94 Khá Tốt Tiếng Anh K21

128 2112202060018 Phan Thị Xuân Phương 21/12/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.10 2.63 Khá Khá Tiếng Anh K21

129 2112202060029 Lâm Thị Hồng Quý 17/06/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.91 3.04 Khá Tốt Tiếng Anh K21

130 2112202060030 Long Thị Thanh Thư 18/06/2003 Nữ Chăm Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.31 2.79 Khá Tốt Tiếng Anh K21

131 2112202060001 Phạm Thị Thanh Thuận 11/05/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.49 2.18 Trung bình Khá Tiếng Anh K21

132 2112202060009 Nguyễn Thanh Thùy 01/01/2002 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 8.78 3.65 Xuất sắc Xuất sắc Tiếng Anh K21

133 2112202060035 Đặng Ngọc Thuyện 16/07/2003 Nữ Chăm Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.58 2.29 Trung bình Tốt Tiếng Anh K21

134 2112202060036 Phạm Thị Ngọc Trâm 11/11/2001 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.32 2.84 Khá Tốt Tiếng Anh K21

135 2112202060002 Huỳnh Thị Ngọc Trân 02/11/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.85 3.13 Khá Tốt Tiếng Anh K21

136 2112202060016 Nguyễn Thị Bích Tuyền 26/08/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.19 2.65 Khá Tốt Tiếng Anh K21

137 2112202060037 Trần Tường Vân 09/04/1999 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 7.75 2.96 Khá Tốt Tiếng Anh K21

138 2112202060024 Phạm Anh Vũ 12/09/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.34 2.07 Trung bình Khá Tiếng Anh K21

139 2112202060022 Trịnh Nguyễn Bảo Vui 05/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.84 2.47 Trung bình Tốt Tiếng Anh K21

140 2112202060021 Lo Thị Xởm 19/07/1998 Nữ
K' Ho (Cơ 

- Ho)
Bình Thuận 2021-2024 Tiếng Anh 6.90 2.46 Trung bình Tốt Tiếng Anh K21
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141 2114802050016 Trần Phạm Đình Hân 25/04/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.54 3.48 Giỏi Khá Tin học ứng dụng K21

142 2114802050003 Huỳnh Minh Hậu 08/06/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.16 3.32 Giỏi Tốt Tin học ứng dụng K21

143 2114802050006 Nguyễn Nhĩ Khang 10/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.06 3.26 Giỏi Khá Tin học ứng dụng K21

144 2114802050008 Đỗ Huỳnh Cao Minh 05/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.94 3.84 Xuất sắc Tốt Tin học ứng dụng K21

145 2114802050009 Huỳnh Nhật Nam 27/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.58 3.48 Giỏi Tốt Tin học ứng dụng K21

146 2114802050019 Nguyễn Văn Pháp 30/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 7.40 2.85 Khá Trung bình Tin học ứng dụng K21

147 2114802050011 Đoàn Thanh Phương 02/11/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.72 3.62 Xuất sắc Xuất sắc Tin học ứng dụng K21

148 2114802050020 Hồ Xuân Quang 02/03/2001 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 8.45 3.52 Giỏi Khá Tin học ứng dụng K21

149 2114802050023 Lê Quốc Việt 28/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Tin học ứng dụng 7.98 3.32 Giỏi Tốt Tin học ứng dụng K21

Danh sách này có 149 sinh viên./.
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